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DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM 
LIST OF MEDICAL TESTS 

VILAS Med 156 
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Lĩnh vực xét nghiệm:              Hóa sinh 

Discipline of medical testing: Biochemistry 

STT 
No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông) 

Type of sample 
(anticoaggulant - if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm 

The name of medical tests 

 
Kỹ thuật xét nghiệm 

Technical test 

Phương pháp xét nghiệm 
Test method 

1.  

Huyết thanh, 
huyết tương 

Serum, Plasma 
 (Heparin or 

EDTA) 

 Định lượng Alanine  
Aminotransferase 

Determination of Alanine 
Aminotransferase 

Động học enzyme 
enzymatic kinetic 

HS.QTKT.XN.A-19 

(AU5800)/2022 

2.  

 Định lượng Aspartate     
Aminotransferase 

Determination of Aspartate 
Aminotransferase   

Động học enzyme 
enzymatic kinetic 

HS.QTKT.XN.A-20 

(AU5800)/2022 

3.  
 Định lượng Cholesterol 

Determination of Cholesterol 

Enzyme so màu 
Enzymatic 

colorimetric 

 

HS.QTKT.XN.A-41 
(AU5800)/2022 

4.  
 Định lượng Creatinine 

Determination of Creatinine  
Động học enzyme 
enzymatic kinetic 

HS.QTKT.XN.A-51  
(AU5800)/2022 

5.  
Huyết tương 

Plasma  
(NaF) 

 Định lượng Glucose 

Determination of Glucose  
Động học enzyme 
enzymatic kinetic 

HS.QTKT.XN.A-75 
(AU5800)/2022 

6.  Huyết thanh, 
huyết tương 

Serum, Plasma 
 (Heparin or 

EDTA) 

 Định lượng Protein toàn phần 

Determination of Total Protein  
So màu 

Colorimetric 
HS.QTKT.XN.A-133 

(AU5800)/2022 

7.   Định lượng Triglycerides 

Determination of Triglycerides 

Enzym so màu 
Enzymatic 

colorimetric 

HS.QTKT.XN.A-158 

(AU5800)/2022 

8.  

Huyết thanh, 
huyết tương 

Serum, Plasma 
(Li-Heparin or 

EDTA) 

 Định lượng Ure 

Determination of Urea  
Động học enzyme 
enzymatic kinetic 

HS.QTKT.XN.A-166  
(AU5800)/2022 

 
Ghi chú/ Note: HS. QTKT: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory method deverlopment 

 


